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LỜI TỰA 


Q dd lịch sử dựng nước và giữ nước của dồn tộc 
Việt Nam, chúng †d biết có rốt nhiều môn võ công mạng 
†ính đặc thủ của dôn †ộc Việt. Và cách đây hơn 200 
nằm sou khi người anh hủng Nguyễn Huệ phốt cờ khởi 
nghĩa thống nhết đốt nước, chúng to lại biết đến một 
môn vỏ công mới, xuố† phót† tử đốt Tây Sơn gọi là võ 
Bình Định. Trong môn võ nôy những Tinh hoa võ Thuậ† 
của tiền nhôn lại được đúc kết để tạo nền một sắc 
thói mới phủ hợp với bối cảnh lịch sử Thời đó và nhốt là 
phù hợp với tổm vóc của người Việt. 


Thời gian qua nhơnh kéo theo bdơo sự đổi thay 
thống trầm của thế sự. môn võ Bình Định cũng không 
nằm ngoài qui luật đó. Các bậc liền bối đã ra người 
thiên cổ, do vậy võ Bình Định dù í† dù nhiều cũng bị mơi 
một thất truyền . Những di may món được kế thửa võ 
công của cóc Tiền bối củng đều mong muốn những 
†inh hoa nảy được tiếp tục giữ gin một cách trên trọng 
vỏ cách hoy nhốt vẫn lộ truyền thụ lại cho các Thế hệ 
môi sau. 


Với mục đích đó, Chưởng môn phới Kim Sơn Bình 
Định - Lão võ sự NGUYÊN VĂN NGỌC góp phản vào việc 
phục hưng vò phót triển môn vỏ Bình Định đã từng một 
Thời lò phương tiện dựng nước vỏ giữ nước của ông cha 
†a, đó là việc cho ra mát quí độc giỏ yêu chuộng võ 
Thuột sóch võ Bình Định Chân Truyền - Tập II. 


Tộp nảy gồm 2 bỏi : 


Bỏi một lở bài SONG TÔ PHƯỢNG DỰC rốt đặc sốc. 
†iêư biểu, mộ! loại vũ khí ngôn nhưng rốt lợi hại. Bội 
nảy vữa có tính mềm mại vừa có tính mảnh liệt. Bỏi 
hơi là bởi thảo bộ tỨ HẢI, bỏi quyền nảy vừa có nét 
uyểr? chuyển kết hợp công: thủ vữa phỏn tránh lanh 
lẹ thích hợp cho cổ nem lẫn nữ, phủ hợp thể trạng 
của người Việt Nam.., 


Hai bởi thỏo nói trên được võ sử Nguyễn Văn Ngọc 
chỉ đạo biên soạn dựo Trên sự hiểu biết vò sự chỉ dqy 
của thân sinh ông.lẻ cố võ sự Nguyễn Thiệp, sinh năm 
1860 - một võ sự danh tiếng ở Bình Định vào thế kỷ XIX. 


Chúng tôi xin biên soạn hai bỏi võ nẩy mong rằng 
quí độc giả yêu chuộng võ thuật tham khảo, 


Trong lẳn xuất bản đồu tiên nổy sẽ không tránh 
khỏi những sơi sót, chúng †ôi mong nhận được sự phế 
bình góp ý của cóc bạn vỏ cóc võ sự đồng nghiệp 
gần xạ để lồn xuất bản sơu được hon chỉnh hơn. 


Xin chôn thônh cảm ơn các cá nhên, cơ quơn 
đoàn thể đã giúp chúng tôi trong việc cho ra mốt quí 
độc giả tập sóch nấy. 


Các đệ lữ Kim Thoa, Kim Long, 
Kim Nghĩa viết theo hướng dẫn của 
lão võ sử NGUYỄN VĂN NGỌC. 


LỜI THIỆU 


BÀI SONG TÔ PHƯỢNG DỰC : 


._ Hồi đầu bái Tổ. 

x_ Phượng hoàng xuyên uân thủ, 
~_ Khấu địa nhất thức phí. 

#_ Nhị biên liên đồng thủ. 

._ Hồi long biên quá hải. 

._ Đả phá tam môn chùy. 

. Đáo lai tam chiến đả. 

z_ Hồi 0ĩ phượng đỏo môn. 
“Phượng loan xuyên phong 0ũ. 
“_ Phản địa phiêu thân cước. 

*- Phượng dục đáo lai chùy. 


HỒI Đầu Bái TỔ 


+ TƯ THẾ CHUẨN BỊ : 


Đứng lập tấn, tay trái 
cầm song tô, tay phải 
rút lên ngang hông. 


Hình 1 


- Hước chéo chân trái 
lên trước, tay phải 
choàng qua trái bàn 
tay xòe đặt trên cán 


song tô. 


Hình 2 


- Bước chân phải tới 
trước đưa song tô lên 
chào. 


Hình 8 


-_ Rút chân phải về tư thế 
chuẩn bị, đẩy chưởng 
tới rồi rút về ngang 
hông như hình 1. 


PHƯỢNG HOàNG XuYÊN VâN THỦ 


-_ Bước chân phải lên 
đỉnh tấn, chém song 
tô ngang sang phải. 


Hình 5 


-_ Bước chân trái lên đỉnh ? 
tấn, chém ngang song - 
tô sang trái. 


KHấu Địa NHấT THứC PHI 


Bước chân phải lân, 
chụm hai chân lại, 
đồng thời chặt song tô 
xuống trước, 


Nhảy dang hai 
chân ra trung bình 
tấn và chém song § 
tô ngang hai bên. 


Hinh 8 


NHỊ BIÊN LIÊN ĐỒNG THỦ 


- Bước chân phải lên 
chém vớt song tô 


sang phải. 


Hình 9 


- Bước chân trái lên 
chém vớt song tô 
sang trái. 


Hình 10 


-_ Xoay song tô sang đầu, 
xoay người sang phải 
đứng xà tấn, chém 
song tô về phía trước, 


Hình 1i 


-_ Xoay người ngược trở 
lại vớt song tô lên, 


Hình 12 
18 


HỒI LONG BIÊN Quá Hải 


- Vừa nhấy về phía 
sau vừa chếm song tô 
vô và ra hai bền, 
đứng trụ bằng chân 
phải, chân trái co. Tô 
trái đỡ ngang phía 
dưới, tô phải đỡ ngang 
trên đầu. 


Hình 13 


- Nhảy lên đá bằng 
mũi bàn chân phải 
lên phía trước. 


Hình 14 
17 


- Hớt xuống, chân phải 
đứng trước; chặt song 
tô xuống trước mặt. 


Hình 1ã 


và ra hai bên, 


đình 16 


Đủ PHá TñM MÔN CHùY 


- Xếp song tô sát 
vào chỏ. 


Hinh 17 


Bước chân trái sang 
trái, đồng thời tô 
trái đỡ sang trái, tay 
phải đánh chở 
ngang tới trước. 


-_ Tô phải đỡ trước ngực 
tô trái độn lên, 


Hình 19 


- Bước chân phải sang 
phải, đỡ tô phải sang 
phải, tô trái đánh chỏ 
ngang tới trước. 


Hình 20 


-_ Tô trái đỡ trước ngực, 
tô phải đện lên phía 
trước. 


Hình 21 


- Bước chân trái lên 
trước về phía mặt 1, 
tô trái đỡ gạt sang 
trái. 


Hình 23 


- Đánh chỏ ngang 
bằng tô phải, 


Bình 23 


~ Tô phải xếp trước 
ngực độn chỏ trái lên, 


Hình 24 


22 


ĐáO Lãi TM CHIẾN Đả 


- Nhả song tô ra nấm 
lại như lúc đầu, bước 
chân phải lên chém 
vớt song tô sang phải. 


Hình 25 


- Bước chân trái lân 
chụm hai chân lại, 
chặt song tô xuống 
trước mặt, 


Hình 26 


na 


Nhảy dạt chân sang 
hai bên chém song tê 
vô và ra ngang vai. 


Hình 27 


-- Bước chân trái lên 
trước, chéo 4B9, 
chém song tô ngang 
sang trái. 


Hình 28 


24 


- Bước chân phải lên 
phía trước xéo 4B° 
chếm ngang song tô 
sang phải. 


Hình 29 


-_ Loan song tô qua đầu 
đồng thời quay về 
phía sau (mặt 2) chém 
ngang song tô. 


25 


HỒI VĨ PHƯỢNG ĐảO MÔN 


-_ Xếp tô trái vào 
chỗ đồng thời 
bước chân phải 
lên, tay trái gạt 
xuống, đâm tô 
phải tới trước. 


NHình 31 


- Bước dạt chân 
phải sang phải 
45° chém song 
tô sang phải. 


26 


Hình 33 


Bước chân 
trái tới trước, 
tô phải gạt 
xuống, tô trái 
đâm thẳng 
trước mặt. 


37 


-_ Chém song tô 
vô ra hai bên 
2 lần. 


Hình 34 


- Bước chân 
phải lên chụm 
hai chán lại 
đồng thời chặt 
song tô xuống 
trước mặt. 


Hình 35 


Nhảy dang hai 
chân chóm song 
tê vô và ra 9 
bên. 


Hình 36 


28 


PHƯỢNG LORN XUYÊN PHONG Vũ 


Xếp song tô sát chỏ, 
bước chân phải lên 
_ đánh chỏ phải xuống. 


Hình 37 


- Xoay lưng đánh 
giụt chỏ trái. 


(Cứ hai động tác trên 
lập lại 3 lần) 


Hình 38 


29 


PHắN ĐỊđ PHIÊU THẬN CƯỚC 


- Sau khi hết 3 lần 
(xoay lưng đánh 
chổ trái), nhảy 
chếm về phía 
trước mặt chụp 
xuống đất. 


Hình 39 


- Nhảy ngược về 
phía mặt II, đá 
mũi chân phải 
lên. 


Hình 40 


30 


-- Rớt hai chân 
xuống, đâm 
song tô tới 
trước. 


- Chếm dạt 
song tô vô 
và ra hai 
lần. 


Hình 42 


31 


PHƯỢNG Dực Đáo Lại cHủy 


~ Quay về mặt 1, 
xếp tô trái gạt 
xuống, chém tô 
phải trước mặt, 


Hình 43 


- Xếp tô phải sát 
chỏ, đá đảo sơn 
chẩn phải, 


Hình 44 


32 


- - Đánh quặp chỏ phải 
xuống trước mặt, 


Hình 45 


-, Xoay.lưng, đánh chồ 
vòng tô trái, 


Hình 46 


33 


-_ Nhảy chồm về trước 
mặt và chụp xuống 
đất. 


Hình 47 


Nhảy ngược về 
mặt 1, đá bằng 
mũi bàn chân phải. 


Hình 48 


34 


-_ Rớt xuống, thả song 
tô ra đồng thời đâm 
tới trước. 


Hình 49 


- Xếp song tô vào chỏ 
gạt tô trái, lên gối trái 
đẳng thời đánh chéo 
tô phải. 


Hình s0 


3ã 


-_ Đặt chân trái xuống, 
gạt tô phải, lên gối 
phải rôi đánh chéo 
tô trái. 


Hình 51 


- Bỏ chéo chân phải 
về phía sau xà tấn 
tay phải gạt xuống, 
tô trái đỡ trên đầu. 


Hình ã2 


36 


- Đứng đậy, xoay 
người đánh chó 
trái về mặt 1. 


Hình 63 


- Đá đảo sơn bằng 
chân phải vệ phía 
mặt 1. 


Hình 64 


37 


Hình 5õ 


-_ Rớt xuống, chặt song tô 


tới trước mặt. 


38 


Đặt chân phải 
xuống rồi bay 
vòng 360° đá đảo 
sơn bằng chân 
phải. 


“Hình 66 


-_ Nghiêng về phía sau 
tô phải gạt xuống, 
tô trái đỡ trên đâu. 


đình 57 


- Nhảy vòng người về 
phía sau, tay trái xếp 
tô lại gạt xuống, rồi 
đâm tô phải về phía 
trước (mặt 1). 


Hình 58 


39 


Hình ø9 


- Nhảy lên đá bằng 
mũi bàn chân phải. 


40 


-_ Nhảy vòng về phía 


sau tọa tấn, mặt 
hướng về mặt 1 
tay phải đỡ tô lên 
đầu tay phải gạt 
xuống đưới. 


Hình 60 


- Rớt xuống, chân 

. Phải đứng trước, 
chặt song tô xuống 
trước mặt. 


Hình 61 


-_ Chập song tô lại, tay 
trái cầm tô, tay phải 
choàng qua trái, 
bước chéo chân trái 
lên phía trước. 


Nhhh 62 


4I 


- Bước chân phải 
lên đưa song tô 
lên ngang ngực. 


Hình 63 


-_ Rút chân về lập tấn 
ở tư thế chuẩn bị, bái 
tổ. Hết bài. 


Hình 64 


42 


LỜI THIỆU 


THẢO BỘ TỬ HÃI 


1. Tá hữu thiết, trảo dương mai. 

2. Ngủ thống khưóc liên Quan Âm đồng tử. 
3. Thiết đáo mã phục hổ triển thân. 

4. Hạc cấp xả thân liên hoàn phóng tiễn. 
5. Hắc ngưu giáo đầu bùn bê đỏ ngô công. 
6. Phù sa cãi dực tả hữu tọa bái. 

?.- Thái hổ phong môn lạc xö ấn chưởng. 
§8 Đả phá tam tỉnh ô dâng kỳ túc. 

9. Chiến để tam quan, hôi thân phi báo. 


10. Phá tử môn lập như tiên. 


48 


HỒI Đầu Bái TỔ 


-_ Đứng lập tấn, 2 tay 
để 2 bên hông. 


Hình 1 


- Nhảy 2 chân ra, 
trung bình tấn đánh 
2 ức bàn tay xuống. 


“hình 2 


44 


- Vòng hai tay qua 
bên trái, chân trái 
bước lên xà tấn. 


Ti 


Hinh 3 


-_- Bước chân phải lên 
theo tấn chảo mã, 
chào quan khách. 


Ninh 4 


45 


Tả Hữu THIẾT TRẢO DƯƠNG Mái 


-_ Co chân trái, chặt tay 
trái xuống, tay phải 
che ngang ngực. 


Hình 5 


-- Bỏ chân trái xuống 
gạt tay trái, đồng 
thời bước chân phải 
sang trái chảo mã 
bắt tay hầu phải, 


Hình 6 


46 


- Bước chân trái lên 
chảo mã bắt tay hầu 
trái. 


Hình 7 


- Xoay lại mặt 1. Co 
chân phải chặt tay 
phải xuống, tay trái 
che ngang ngực. 


tình 8 


47 


-_ Đặt chân phải xuống, 
gạt tay phải sang 
bên phải bước chân 
trái lên chão mãbắt 
hầu tay trái. 


Hình 9 


- Bước chân phải lên 
chảo mã, bắt tay hầu 
phải, tay trái để 
ngang hông. 


Hình 10 


48 


-_ Xoay người lại mặt 1, 
chảo mã chân trái 
trước, bắt hầu tay trái. 


Hình 11 


- Gạt tay trái kéo 
về hông, tay phải 
từ ngoài v (tát) vô 
trước mặt. Đính 
tấn chân trái trước. 


Hình 12 


-Nghiêng người đá đảo 
sơn chân phải, tay 
phải che hạ bộ, tay 
trái che trước ngực. 


Hình 13 


- Nhảy chuyển tới đá 
móc gót chân phải. 


Hình 14 


50 


--_ Ngôi xuống chống tay, 
quét tảo địa chân trái 
từ trái sang phải. 


Hình 1ã 


- Nhảy lên đá thăng 
long cước chân phải. 


Hình 16 


51 


-_ Rót xuống chân phải 
trướcchảomäã bắt tay 
hầu phải. 


-_ Tay trái hốt chân từ 
trong ra ngoài, tay 
phải đánh chởỏ 
ngang đính tấn 
chân phải trước. 


Hình 18 


52 


-_ Kéo chân phải về chảo 
mã bắt tay hầu phải. 


Hình 19 


NGũ THỐNG KHƯỚC 
LIÊN QU8N ÂM 
ĐỒNG Tử 


- Gạt tay phải bước 
chân trái lên định tấn 
đấm tay trái. 


Hình 20 


53 


- Chân giữ nguyên 
bắt tay hầu trái. 


Hình 21 


-_ Káo chân trái về sau, 
âm dương tấn, đấm 
tay phải xuống, 


Hình 22 


54 


đình 93 


Nhảy chân phải lên 
hướng mặt 1 đỉnh tấn 
gạt ém tay trái, tay 


phải móc lân. 


- Bước chân phải về 


B5 


Sau trước chân trái 
âm đương tấn đồng 
thời xoay người đánh 
chỏ vòng tay trái, 


Hình 24 


- Kéo chân trái lên bỏ 
ngang qua trung bình 
tấn hai tay chấp lại 
trước ngực. 


Hình 26 


THIẾT ĐảO0 Mã 
PHụC HỔ TRIỂN THẬN 


- "Nhảy lui chân phải về 
chân trái co, tay trái 
để ngang hông tay 
phải che trước ngực. 


Hình 26 


56 


- Nhảy lên đá thăng 
long cước chân phải. 


Hình 27 


-_ Rớt xuống, ngồi chụp 
xuống đất quét tảo 
địa chân trái, 


Hình 28 


bY/ 


- Nhảy lên đá thăng 
long cước bằng 
chân phải. 


Hình 29 


- Rớt xuống chổểm 
người tới đánh chỏ 
ngang phải, chảo 
mã ấn. 


Hình 30 


58 


- Đẩy chân phải tới 
định tấn bật ngược 
nấm tay phải ra 
trước. 


Hinh 31 


-_ Gạt tay phải kéo về 
hông, đấm tay trái. 
Chân không đổi, 


Hình 32 


50 


~ Ngã người về sau âm 
dương tấn, tay trái che 
ngang ngực, tay phải 
che hạ bộ, 


Hinh 33 


- Nhảy chân phải về 
sau tọa tấn hai tay 
chụp đất, 


Hình #4 


60 


- Nhảy lên đá thăng 
long cước chân phải. 


Hình 36 


- Rớt xuống chân phải 
trước đỉnh tấn đánh 
xoắn 2 cạnh ức bàn 
tay tới trước. 


Hình 36 


61 


Hạc cấp Xả THÂN LIÊN HOằN 
PHÓNG TIÊN 


-_ Nhảy lùi về sau, chân 
phải co lên, chặt tay 
phải xuống, tay trái 
thủ ngang ngực. 


Hình 37 


-_ Bỏ chân phải về tréo 
chân trái, xoay người 

: lại, co chân trái lên 
đồng thời tay trái chặt 
xuống, tay phải thủ 


ngang ngực. vo 


Hình 38 


62 


- Nhảy chân phải tới 
mặt l ám tay trái, 
.XỈa tay phải, chảo 


mã tấn. 
Hình 998 
HắC NGữu GiáO Đầu IIM I(Ê Đá 
NGÔ CÔNG 


- Bước chân trái lên trước 
chân phải xà tấn, đánh 
chỏ ngang phải. 


Hình 40 


68 


- Bước chân phải 
ngang qua trung 
bình tấn hai tay 
cung ngang đâu. 


-_ Kéo chân trái về sau 
ngã về âm dương, 


tay trái che ngang 
ngực, tay phải che 
bộ hạ. 


Hinh 42 


64 


- Nhảy chân phải về 
sau chân trái co, tay 
phải che trước ngực, 
tay trái ngang hông. 


Hình 43 


- Nhảy lên đổng thời 
tay phải giơ cao, rớt 
xuống tọa tấn chân 
phải trước tay phải 
xòe chọc đầu ngón tay 
xuống đất, tay trái thủ 
gần cằm. 


Hình 44 


đã 


Hình 4ã 


Gạt tay trái bước 
chân phải lên 
trung bình tấn, 
bật tay phải (nhớ 
ghìm lại). 


66 


PHÙ Sq Cải Dực Tả Hữu TỌA BáT 


Đứng lên xoay ra 
sau (mặt ID chảo 
mã, tay xòe chưởng 
trước ngực, tay 
phải ngang hông . 


Hình 46 


† Đứng tấn giữ nguyên 
32 tay chặt vô và giựt 
¿ chỏ-ra 2 bên. 


hình 47 


THáI HỔ PHONG MÔN Lạc Xã 


ẤN CHƯỞNG 


~_ Xoay người lại bước 
chân trái lên hướng 
mặt II đồng thời 
gạt tay phải đốn 
tay trái. 


Hình 48 


67 


- Đứng trung bình tấn, 
hai tay chặt vô, giựt 
chó ra 2 bên. 


Hình 49 


-- Nhảy chân phải lên 
định tấn chân phải 
trước ém tay trái, 
móc tay phải lên. 


Hinh 60 


68 


Hình ð1 


- Bỏ chân phải qua 
trước chân trái tay 
thủ như hình. 


69 


.„ Bước chân trái lên, 
đá chân phải sang 


bên phải. 


Hình 52 


- Đạp bàng long 
chân trái qua 
bên trái. 


Hình 53 


- Bỏ chân trái về sau 
ngã về âm dương, tay 
thủ như trong hình. 


Hình 54 


70 


Hình 5 


Đứng dậy bước chân 
phải lên trước, hai 
tay từ dưới đánh 
móc lên. 


71 


_ Nhảy chân phải về 


mặt I tọa tấn chân 
trái trước, tay trái 
thủ ngang hông, tay 
phải che trước mặt. 


Hình 56 


-_ Nhảy lết tới ém tay 
trái, tay phải móc lên 
bằng trảo 


Hình 57 


-_ Vòng 2 tay ém tay 
trái chặt tay phải. 


Hình Z8 


72 


- Hước chân trái lên 
gạt tay trái, đồng 
thời bước chân phải 
lên gạt tay phải tay 
trái kéo về hông. 


Hình s9 


- Bước chân trái lên, 
tay phải kéo về hông, 
tay trái gạt ra. 


Hình 60 


78 


- Bước chân phải tới 
ém, tay trái kéo về 
hông, đánh chưởng 
tay phải tới trước. 


Đã PHá TñM TINH Ô 
DÂNG KỲ Túc 


- Nhảy lui về sau, 
chân phải đạp phía 
dưới, tay thủ như 
hình. 


Hình 62 


74 


Hình 63 


- Để chân xuống đỉnh 
tấn, ém tay trái 
xuống, tay phải đấm 
xéo xuống đất. 


Co chân phải lại đạp 


bàng long, tay trái 


#5 


che ngực, tay phải 
che hạ bộ. 


Hình 64 


-_ Kéo chân phải vô chảo 
mã nắm tay phải lật. 
ngửa đập vào lòng bàn 
tay trái. 


CHIẾN Đả TäH QUấN 
HỒI THẬN PHI BáO 


Hình 65 


-_ Xoay lại mặt Ï đứng 
chảo mã chân trái 
trước, tay thủ như 
hình. 


Hình 66 


76 


Hình 67 ` 


Bước chân trái tới 
mặt I, chảo mã, tay 
trái gạt, tay phải 
thủ ngang hông 
bước tới 2 lần. 


- Bước chân phải lên 

__ trung bình tấn đánh 

chổ ngang phải đập 
vào bàn tay trái. 


Hình 68 


T7 


Hình 69 


-_ Nhảy vòng chân phải 
về sau chảo mã chân 
phải trước, ém tay 
trái móc tay phải lên. 


78 


- Gaạt tay trái bước 


chân phải lên trung 
bình tấn đánh chổ 
ngang phải đập vào 
bàn tay trái. 


Hình 70 


- Bước chân trái qua 
bên phải, đập chó trái, 
chân đứng chảo mã. 


Hình 71 


- Xoay người lại bỏ 
chân phải về sau đỉnh 
tấn, đánh chỗ vòng 
tay phải. 


_ Bình 72 


z9 


- Gạt tay trái bước 
chân phải lên chảo 
mã đánh đập chỏ 
phải vào bàn tay trái, 


Hình 73 


~ Xoay người lại, bỏ chân 
trái về sau, đính tấn 
phải đánh chỏ vòng 
trái. 


Hình 74 


80 


đình 75 


Xoay người bỏ chân 
phải về đính tấn, 
đánh chỏ vòng tay 
phải. 


81 


léo chân trái lên 
mặt I chảo mã đánh 
đập chỏ trái vào bàn 
tay phải. 


Hình 76 


Hình 77 


Kéo chân trái lên 
bằng chân phải 2 
tay kéo về 2 bên 
hông. 


82 


Nhảy vòng chân 
phải về mặt H, đỉnh 
tấn chân phải trước, 
móc tay phải lên, tay 
trái ém. 


Hình 78 


- Nhảy dang hai chân 
ra trung bình tấn, đánh 
2 ức bàn tay xuống. 


Hình 79 


- Vòng 2 tay qua bên 
trái, chân trái bước 
lên xà tấn. 


Hình 80 


83 


